
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nhận tờ trình số 18/TTr-BVHvT ngày 

24/01/2024 của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng về việc báo cáo thay đổi 

nhân sự làm việc tại đơn vị. 

Về vấn đề này, qua rà soát hồ sơ Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nhân sự có tên sau bổ sung vào danh sách đăng ký tham gia hành 

nghề tại đơn vị: 

- Điều dưỡng Nguyễn Đức Nam Trân; Chứng chỉ hành nghề số 

004610/TTH-CCHN. Phạm vi hoạt động chuyên môn:  Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn điều dưỡng theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. Thời gian đăng ký hành nghề- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; T40700-1200; T41330-1630; T50700-1200; T51330-

1630; T60700-1200; T61330-1630; T70700-1200; T71330-1630; CN0700-1200; 

CN1330-1630. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

2. Đồng ý nhân sự có tên sau ngừng tham gia hành nghề tại đơn vị: 

- Điều dưỡng Phan Thị Minh Trúc; Chứng chỉ hành nghề số 003482/TTH-

CCHN. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Như vậy, đến nay Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng có tổng cộng 55 

người đủ điều kiện tham gia hành nghề khám chữa bệnh (danh sách đính kèm). 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết 

Thắng được rõ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:571/SYT-NVY 
V/v thay đổi nhân sự tại bệnh viện  

đa khoa Hoàng Viết Thắng  

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 02 năm 2024 



Phụ lục: 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG 

(Ban hành kèm công văn số 571/SYT-NVY ngày 21 tháng 02 năm 2024) 

Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo CCHN 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Nguyễn Thị Quang Hiền 
000765/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, chuyên khoa Da liễu 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Giám 

đốc, 

người 

chịu trách 

nhiệm 

CMKT 

2 Nguyễn Thị Thoại Khanh 
200057/CCHN-

BQP 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Trưởng 

Khoa 

Khám 

bệnh 

3 Hoàng Thị Tâm 

0001226/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi, Siêu âm tổng quát 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

Bác sĩ 

1057/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
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T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

4 Hoàng Hữu Nam 

0001806/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Sản Phụ khoa 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Bác sĩ 

426/QĐ-SYT 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh 

5 Nguyễn Văn Diệp 
090074/CCHN-

BQP 

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Răng - Hàm - Mặt 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Bác sĩ 

6 Hà Văn Hạ 
000187/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi, chuyên khoa Tai Mũi Họng, 

Gây mê hồi sức 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

Bác sĩ 
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thông báo điều động 

7 Lê Thị Như Chi 
000101/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt 

Bán thời gian, cụ thể: 

(*Thứ hai đến thứ sáu: 

11:30 – 13:00, 17:00 – 20:00 

*Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 

07:00 - 17:00) 

Bác sĩ 

8 Hoàng Thị Anh Đào 
0001080/TTH - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Tâm thần 

Bán thời gian, cụ thể:  

(* Thứ hai đến thứ sáu: 11:30 - 

13:00, 17:00 - 20:00 

* Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 

07:00 - 17:00) 

Bác sĩ 

9 Trương Thị Phượng 
000788/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

trung học, theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

Khám 

bệnh 

10 Hồ Thị Phượng 
000780/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

trung học theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Tổ trưởng 

Tổ Điều 

dưỡng 

11 Nguyễn Thị Thu Hà 000798/TTH- Thực hiện chức trách hộ sinh - T20700-1200; T21330-1630; Nữ Hộ 
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CCHN trung học, theo theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế theo quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

sinh 

12 Mai Thị Thúy Vân 
000801/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách hộ sinh 

trung học, theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế theo quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Nữ Hộ 

sinh 

13 Phạm Thị Thúy Diễm 
003561/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Điều 

dưỡng 

14 Hoàng Thị Đoan Trang 
0002964/QB-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

Điều 

dưỡng 
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vụ T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

15 Phan Thị Hồng Nhạn 
0002964/QB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

16 Mai Xuân Nghĩa 

001758/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Trưởng 

Khoa Cận 

lâm sàng 175/QĐ-SYT 
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh 

17 Đoàn Văn Chiến 
000767/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa X-Quang 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

Bác sĩ 
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T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

18 Trần Thị Hồng 
0001669/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa, 

chuyên khoa Xét nghiệm 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Bác sĩ 

19 Nguyễn Thị Phượng 
000607/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Bác sĩ 

20 Nguyễn Thanh 

0001481/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Xét nghiệm 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

Bác sĩ 

1060/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
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- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

21 Nguyễn Minh Tâm 
0007819/BYT-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 

22 Trần Ngọc Anh Khoa 
0005607/TTH-

CCHN 
Kỹ thuật viên Hình ảnh y học 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Kỹ thuật 

viên hình 

ảnh y học 

23 Trương Ngọc Vân Anh 
0001860/ 

TTH-CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

trung học, theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa Cận 

lâm sàng 
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thông báo điều động 

24 Trần Thảo Nhi 
0005824/TTH-

CCHN 
Chuyên Khoa Xét nghiệm 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 

25 Hồ Phan Thị Uyên Nhi 
0005825/TTH-

CCHN 
Chuyên Khoa Xét nghiệm 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 

26 La Thị Thanh Phượng 
0002317/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch Kỹ thuật viên 

trung học chuyên ngành Xét 

nghiệm, theo Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức kỹ thuật 

y học 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Kỹ thuật 

viên Xét 

nghiệm 

27 Hồ Thị Cẩm Nhung 003642/TTH- Kỹ thuật viên Xét nghiệm - T20700-1200; T21330-1630; Kỹ thuật 
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CCHN T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

viên Xét 

nghiệm 

28 Nguyễn Thị Thiên Trang 
0002196/QT-

CCHN 
Điều dưỡng đa khoa 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Điều 

dưỡng 

29 Nguyễn Thị Phi Yến 
000532/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

nhi 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Trưởng 

Khoa Nội 

tổng hợp 

30 Lê Văn Sáu 
000169/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

Bác sĩ 
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T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

31 Dương Vĩnh Linh 
000927/TTH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Bác sĩ 

32 Hoàng Viết Thắng 
0007602/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội  tổng hợp 

Bán thời gian, cụ thể: 

(*Thứ hai đến thứ sáu: 

11:30 – 13:30, 17:00 – 20:00 

*Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 

07:00 - 07:00 hôm sau) 

Bác sĩ 

33 Huỳnh Thị Hương 
004957/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm  

vi hoạt động chuyên môn điều 

dưỡng, theo quy định tại  Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa Nội 

tổng hợp 
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34 Đoàn Thị Duyên 
003265/TTH-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

35 Đỗ Thị Hiền 
000785/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

trung học, theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Điều 

dưỡng 

36 Hoàng Thị Liên 
000946/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

trung học, theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

37 Hồ Thị Thùy Dương 
003231/TTH-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

Điều 

dưỡng 
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BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

38 Phan Ngọc Châu 
003899/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

39 Hoàng Thị Hiếu 
004591/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm  

vi hoạt động chuyên môn điều 

dưỡng, theo quy định tại  Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

40 Lê Thị Huyền 
004956/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

Điều 

dưỡng 
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định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

41 Lê Thị Trâm Anh 
0005616/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm  

vi hoạt động chuyên môn điều 

dưỡng theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

42 Nguyễn Đức Nam Trân 
004610/TTH-

CCHN 

Thực hiện phạm  

vi hoạt động chuyên môn điều 

dưỡng theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

43 Lê Văn Hữu 
0001513/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Ngoại 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

Trưởng 

Khoa 

Ngoại 

Sản 
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CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

 

44 
Thân Trọng Đoàn 

0001795/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Phó 

Trưởng 

Khoa 

Ngoại 

Sản 
298/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

45 Phạm Văn Sớm 
000890/TH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

thông thường và thực hiện kỹ 

thuật Gây mê hồi sức 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Bác sĩ 

 

46 
Lý Văn Thắng 

0018776/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Phụ khoa 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

Bác sĩ 

300/QĐ-SYT Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
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môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

47 Nguyễn Lưu Trình 
0007661/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

Bán thời gian, cụ thể: 

(*Thứ hai đến thứ sáu: 

11:30 – 13:00 & sau 17:00  

hàng ngày 

*Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 

07:00 - 07:00 hôm sau) 

Bác sĩ 

48 Nguyễn Trung Hậu 
0007403/BYT-

CCHN 
Chuyên khoa Gây mê hồi sức 

Bán thời gian, cụ thể:(*Thứ hai 

đến thứ sáu:11:30 – 13:00 & sau 

17:00 hàng ngày*Thứ bảy, chủ 

nhật và ngày lễ:07:00 - 07:00 

hôm sau) 

Bác sĩ 

49 Huỳnh Anh Việt 
000190/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Bán thời gian, cụ thể: 

(*Thứ hai đến thứ sáu: 

11:30 – 13:00 & sau 17:00  

hàng ngày 

*Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 

07:00 - 07:00 hôm sau) 

Bác sĩ 

50 Phạm Mi Ni 
000787/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

trung học, theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

Trưởng 

Khoa 

Ngoại 

Sản 

51 Hồ Thị Giang 
000778/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

trung học, theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

Điều 

dưỡng 
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22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

52 Phan Thị Nga 
000777/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

sơ học theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Điều 

dưỡng 

53 
Nguyễn Thị 

Phương 
Loan 

0001075/TTH-

CCHN 

Thực hiện chức trách điều dưỡng 

trung học, theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

Điều 

dưỡng 

54 Trần Thị Yến 
003764/TTH-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

Điều 

dưỡng 
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sinh, kỹ thuật y T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630 

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn trong phiên trực và khi có 

thông báo điều động 

55 Đặng Tuấn 
001760/TTH-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

- T20700-1200; T21330-1630; 

T30700-1200; T31330-1630; 

T40700-1200; T41330-1630; 

T50700-1200; T51330-1630; 

T60700-1200; T61330-1630; 

T70700-1200; T71330-1630; 

CN0700-1200; CN1330-1630- - 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

trong phiên trực và khi có thông 

báo điều động 

Điều 

dưỡng 

 

(Danh sách bao gồm 55 người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh) 
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